TRƯỜNG................................                             ĐỀ KHẢO SÁT - NĂM HỌC 2024-2025
Họ tên HS ………………….....		               Môn: Ngữ văn      Lớp: 9
SBD …………..........................                           Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)  
                         Lưu ý: Học sinh làm bài trên tờ giấy thi và ghi rõ mã đề vào sau chữ BÀI LÀM.
MÃ ĐỀ 01 (Đề thi có 02 trang)

I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
"Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu thích những người có bản lĩnh sống. Bản lĩnh đúng nghĩa chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó. Nếu không có phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà.
Cách thức ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh và môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng nơi, không tùy tiện. Thứ hai bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm... Điều thứ ba vô cùng quan trọng chính là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi cùng với vốn tri thức, trải nghiệm. Một người mạnh hay yếu quan trọng là tùy thuộc vào yếu tố này.
Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi xây dựng được bản lĩnh, bạn không chỉ thể hiện được bản thân mình mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn."
                                                          (Tuoitre.vn - Xây dựng bản lĩnh cá nhân)
Câu 1 (0.5 điểm): Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
  A. Văn bản thuyết minh        B. Văn bản tự sự         C. Văn bản biểu cảm      D. Văn bản nghị luận.
Câu 2 (0.5 điểm): Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?
   A. Tự sự                               B. Miêu tả                    C. Nghị luận                      D. Biểu cảm
Câu 3 (0.5 điểm): Xét theo mục đích nói, câu văn“Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.” thuộc kiểu câu gì? 
  A. Câu hỏi                     B. Câu cầu khiến                        C. Câu cảm                          D. Câu trần thuật 
Câu 4 (0.5 điểm): Đoạn trích trên bàn luận về vấn đề gì? 
  A. Bản tính                    B. Bản lĩnh                           C. Bản thân                          D. Bản chất 
Câu 5 (0.5 điểm): Việc rèn luyện “bản lĩnh sống” có tác dụng gì?
 A. nhằm phục vụ mục đích cá nhân
 B. nhằm phục vụ mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh.         
 C. nhằm tạo sự hài lòng cho những người xung quanh.         
 D. nhằm tạo sự khác biệt với mọi người xung quanh. 
Câu 6 (0.5 điểm): Tại sao tác giả bài viết lại khẳng định “Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích của cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh”?
 A. Vì có bản lĩnh mới thực hiện được mục đích, ước mơ, hoài bão
 B. Vì có bản lĩnh mới góp phần bảo vệ và giúp đỡ những người xung quanh.
 C. Vì đó là cốt cách của mỗi con người.     
 D. Vì có bản lĩnh mới thực hiện được mục đích, ước mơ, hoài bão và góp phần bảo vệ và giúp đỡ những người xung quanh.
Câu 7 (0.5 điểm): Cụm từ “bản lĩnh” sử dụng trong đoạn trích trên được hiểu theo nghĩa nào? 
 A. là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.
 B. là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh.
 C. là bạn phải xác định được hoàn cảnh và môi trường, biết trau dồi tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng, phải có chính kiến riêng trong mọi vấn đề.
 D. là biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó.
Câu 8 (0.5 điểm): Dòng nào sau đây nêu lên nội dung của đoạn trích? 
 A. Bản lĩnh đúng nghĩa chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó.
 B. Bản lĩnh thể hiện suy nghĩ, hành động dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.
 C. Bản lĩnh có vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định sự thành công trong cuộc sống của mỗi người.   
 D. Bản lĩnh không cần thiết trong cuộc sống, không phải tự sinh ra con người đã có.
Câu 9 (1,0 điểm): Từ đoạn trích trên, em hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa với bản thân. 
Câu 10 (1,0 điểm): Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) về ý nghĩa của việc rèn luyện bản lĩnh sống.
II. VIẾT (4,0 điểm)
    Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện mà em ấn tượng nhất.
--------------------Hết--------------------













































TRƯỜNG................................                       ĐỀ KHẢO SÁT - NĂM HỌC 2024-2025
Họ tên HS ………………….....		               Môn: Ngữ văn      Lớp: 9
SBD …………..........................                           Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)  
                         Lưu ý: Học sinh làm bài trên tờ giấy thi và ghi rõ mã đề vào sau chữ BÀI LÀM.
MÃ ĐỀ 02 (Đề thi có 01 trang)

I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
 “Chúng ta ai cũng khao khát thành công. Tuy nhiên mỗi người định nghĩa thành công theo cách riêng. Có người gắn thành công với sự giàu có về tiền bạc, quyền lực, tài cao học rộng; có người lại cho rằng có một gia đình êm ấm, con cái nên người là thành công...vv. Chung qui lại, có thể nói thành công là đạt được những điều mong muốn, hoàn thành mục tiêu của mình.
Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng thật ra câu hỏi quan trọng không phải là “Thành công là gì?” mà là “Thành công để làm gì?”. Tại sao chúng ta khát khao thành công? Suy cho cùng, điều chúng ta muốn không phải bản thân thành công mà là cảm giác mãn nguyện và dễ chịu mà thành công mang lại, khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta nghĩ rằng đó chính là hạnh phúc. Nói cách khác, đích cuối cùng mà chúng ta nhắm tới thật ra là hạnh phúc, còn thành công chỉ là phương tiện.
Quan niệm cho rằng thành công hơn sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn chỉ là sự ngộ nhận, ảo tưởng.
Bạn hãy để hạnh phúc trở thành nền tảng cuộc sống, là khởi nguồn giúp bạn thành công hơn chứ không phải điều ngược lại! Đó chính là “bí quyết” để bạn có một cuộc sống thực sự thành công.” 
                                                              (Theo: http://songhanhphuc.net/tintuc) 
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
  A. Văn bản nghị luận          B. Văn bản tự sự         C. Văn bản biểu cảm      D. Văn bản thông tin
Câu 2 (0,5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?
  A. Tự sự                              B. Nghị luận                C. Miêu tả                       D. Biểu cảm               
Câu 3 (0,5 điểm):  Đoạn trích trên bàn luận về vấn đề gì?
A. thành công và hạnh phúc         B. thành công và thất bại         C. thành công                D. hạnh phúc
Câu 4 (0,5 điểm): Xét theo mục đích nói, câu văn“Bạn hãy để hạnh phúc trở thành nền tảng cuộc sống, là khởi nguồn giúp bạn thành công hơn chứ không phải điều ngược lại!” thuộc kiểu câu gì? 
  A. Câu cảm                         B. Câu khiến                   C. Câu kể                     D. Câu hỏi 
Câu 5 (0,5 điểm): Theo tác giả bài viết, thành công là gì? 
 A. là cảm giác mãn nguyện và dễ chịu
 B. là sự giàu có về tiền bạc, quyền lực, tài cao học rộng. 
 C. là đạt được những điều mong muốn, hoàn thành mục tiêu của mình.
 D. là có một gia đình êm ấm, con cái nên người
Câu 6 (0,5 điểm): Trong câu“Nói cách khác, đích cuối cùng mà chúng ta nhắm tới thật ra là hạnh phúc, còn thành công chỉ là phương tiện.” từ  “hạnh phúc” có nghĩa là gì?
 A. Tươi cười, dễ chịu   B. Bất hạnh, xấu hổ      C. Vui cười, thoải mái     D. Vui vẻ, thoả mãn.
Câu 7 (0,5 điểm): Vì sao tác giả bài viết khẳng định:“ Quan niệm cho rằng thành công hơn sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn chỉ là sự ngộ nhận, ảo tưởng.”?
 A. Vì thành công lúc nào cũng đi liền với hạnh phúc, bởi những người giàu, nổi tiếng, thành công lúc nào họ cũng sống vui vẻ, thoải mái hơn.
B. Vì người thành công đều là những người hạnh phúc .  
 C. Vì thành công không phải lúc nào cũng đi liền với hạnh phúc bởi thực tế biết bao người giàu, nổi tiếng, thành công hơn người vẫn bất hạnh, trầm cảm, thậm chí bế tắc đến độ tìm đến cái chết.                                                           
 D. Vì người thành công họ sẽ có điều kiện vui chơi ăn uống vô độ, không phải lo lắng.
Câu 8 (0,5 điểm): Dòng nào sau đây nêu lên nội dung của đoạn trích?
A. Thành công là quan trọng, nhưng hạnh phúc giữ vai trò nền tảng, là yếu tố quan trọng hơn, là cái đích hướng đến.
B. Thành công luôn luôn đi liền vơi hạnh phúc, có thành công chắc chắn sẽ hạnh phúc.
C. Hạnh phúc không phải là đích đến trong cuộc sống của mỗi người.
D. Hạnh phúc chỉ là cảm giác nhất thời khi người ta đạt được thành công. 
Câu 9 (1,0 điểm): Từ đoạn trích trên, em hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa với bản thân. 
Câu 10 (1,0 điểm): Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) ý nghĩa của sự thành công trong cuộc sống.
II. VIẾT (4,0 điểm)
     Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện mà em ấn tượng nhất.
--------------------Hết--------------------

TRƯỜNG................................                       ĐỀ KHẢO SÁT - NĂM HỌC 2024-2025
Họ tên HS ………………….....		               Môn: Ngữ văn      Lớp: 9
SBD …………..........................                           Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)  
                         Lưu ý: Học sinh làm bài trên tờ giấy thi và ghi rõ mã đề vào sau chữ BÀI LÀM.
MÃ ĐỀ 03 (Đề thi có 02 trang)

I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
 “Bạn biết chăng, thế gian này có điều kì diệu, đó là không ai có thể là bản sao 100% của ai cả. Bởi thế, bạn là độc nhất, tôi cũng là độc nhất. Chúng ta là những con người độc nhất vô nhị, dù ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết gào như vịt đực.
Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện.
Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn không bao giờ là người trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn hơn ai hết phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó”.
(Bản thân chúng ta là những giá trị có sẵn - Phạm Lữ Ân)
Câu 1 (0.5 điểm). Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
A. Văn bản thông tin                                           B. Văn bản nghị luận                   
C. Tản văn                                                           D. Truyện ngắn
Câu 2 (0.5 điểm). Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?
A. Tự sự                        B. Miêu tả                     C. Nghị luận                   D. Biểu cảm
Câu 3 (0.5 điểm). Xét theo mục đích nói, câu văn “Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình” thuộc kiểu câu gì? 
A. Câu trần thuật            B. Câu cảm             C. Câu khiến         D. Câu hỏi
Câu 4 (0.5 điểm). Đoạn trích trên bàn luận về vấn đề gì?
A. Giá trị của bản thân                                              B. Giá trị của cuộc sống                  
C. Lòng dũng cảm                                                        D. Phối hợp                   
Câu 5 (0.5 điểm). Tại sao tác giả bài viết lại khẳng định “Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn”?
A. Khẳng định giá trị của mỗi con người trong cuộc sống. 
B. Khuyên con người cần nhận ra và tự tin vào những thế mạnh riêng của bản thân.
C. Phải biết trân trọng chính bản thân mình.
D. Khẳng định giá trị của mỗi con người trong cuộc sống, khuyên con người cần nhận ra và tự tin vào những thế mạnh riêng của bản thân.
Câu 6 (0.5 điểm). Thành ngữ “Độc nhất vô nhị” sử dụng trong đoạn trích được hiểu theo nghĩa nào?
A. tâm địa độc ác là duy nhất
B. sự khác biệt là độc nhất           
C. sự riêng biệt độc đáo là duy nhất
D. duy nhất, độc đáo, chỉ có một không có hai 
Câu 7 (0.5 điểm). Điều kì diệu mà tác giả nói tới trong văn bản trên là gì?
A. Không ai có thể là bản sao 100% của ai cả
B. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga
C. Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một
D. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon.
Câu 8 (0.5 điểm). Dòng nào sau đây nêu lên nội dung đoạn trích?
A. Mỗi con người trong chúng ta đều có những giá trị riêng và chính bản thân chúng ta cần biết trân trọng những giá trị đó.
B. Hiểu giá trị bản thân ta sẽ hiểu được giá trị của những người xung quanh và thêm trân trọng họ.
C. Giá trị có sẵn là những điều tốt đẹp, thế mạnh riêng vốn có của mỗi con người.
D. Ai cũng có đặc điểm và giá trị riêng của mình, không ai phải giống ai.
Câu 9 (1.0 điểm). Từ đoạn trích trên, hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa với bản thân.
Câu 10 (1.0 điểm). Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 câu) về giá trị của “bản thân” mà em đã nhận ra.
II. VIẾT (4 điểm).
Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện mà em ấn tượng nhất.
















































TRƯỜNG................................                       ĐỀ KHẢO SÁT - NĂM HỌC 2024-2025
Họ tên HS ………………….....		               Môn: Ngữ văn      Lớp: 9
SBD …………..........................                           Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)  
                         Lưu ý: Học sinh làm bài trên tờ giấy thi và ghi rõ mã đề vào sau chữ BÀI LÀM.
MÃ ĐỀ 04 (Đề thi có 02 trang)

I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
 “Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi, điều quan trọng là bạn có “muốn” thay đổi hay không mà thôi. Mọi thứ không bỗng dưng mà có, thái độ cũng vậy. Để có một thái độ sống đúng đắn, trước tiên ta cần hình thành nó, rồi dần dần phát triển lên, biến nó thành tài sản quý giá cho bản thân. Một số người từ chối việc thay đổi, họ cho rằng “Tôi đã quen sống như này từ nhỏ, thay đổi chỉ làm cuộc sống thêm rắc rối mà thôi!” hoặc “Cha mẹ sinh mình ra thế nào thì cứ thế ấy, thay đổi làm gì cho mệt!”. Bạn cần biết rằng, không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi. Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc. Không chấp nhận thay đổi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nghèo nàn, thậm chí bạn sẽ gặp những rắc rối lớn. Bạn gọi một cái cây không đâm chồi nảy lộc, không ra hoa kết trái là gì? Đó chẳng phải là “cây chết” hay sao? Con người chúng ta cũng vậy. Cuộc sống sẽ luôn được vận hành tốt nếu ta không ngừng hoàn thiện bản thân.
Những ai không chịu thay đổi cho phù hợp với cuộc đời sẽ chẳng thể nào thích nghi được với hoàn cảnh. Có thể họ vẫn hiện hữu nhưng trong cuộc sống của họ sẽ bị tách biệt, không bắt nhịp được với đồng loại của mình.”
(Thái độ quyết định thành công - Wayne Cordeiro)
Câu 1 (0.5 điểm). Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
A. Văn bản thông tin                                           C. Truyện ngắn
B. Tản văn                                                           D. Văn bản nghị luận                   
Câu 2 (0.5 điểm). Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?
A. Nghị luận                   B. Miêu tả                     C. Tự sự                        D. Biểu cảm
Câu 3 (0.5 điểm). Xét theo mục đích nói, câu văn “Bạn gọi một cái cây không đâm chồi nảy lộc, không ra hoa kết trái là gì? Đó chẳng phải là “cây chết” hay sao?” thuộc kiểu câu gì? 
A. Câu cảm                B. Câu khiến                  C. Câu trần thuật                  D. Câu hỏi
Câu 4 (0.5 điểm). Đoạn trích trên bàn luận về vấn đề gì?
A. Giá trị của cuộc sống với con người                                            
B. Sự hoàn thiện bản thân                   
C. Sống là phải thay đổi
C. Sư thành công trong cuộc sống             
Câu 5 (0.5 điểm). Theo tác giả, tại sao một số người từ chối việc thay đổi?
A. Họ đã quen với cuộc sống như vậy từ lúc nhỏ, cha mẹ sinh ra thế nào thì cứ giữ nguyên thế đó.
B. Đối với họ thay đổi là không cần thiết vì chỉ gây ra sự phiền phức, rắc rối.
C. Bản thân họ đã là một chỉnh thể hoàn hảo nên việc thay đổi là không cần thiết.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 6 (0.5 điểm). Ý nào sau đây không đúng với ý nghĩa của sự thay đổi:
A. Thay đổi giúp con người tiến bộ vượt bậc.
B. Thay đổi giúp con người thích nghi với hoàn cảnh.
C. Thay đổi giúp con người không bị tách biệt với thế giới, đồng loại.
D. Thay đổi sẽ khiến con người gặp những rắc rối lớn. 
Câu 7 (0.5 điểm). Tại sao tác giả lại cho rằng “Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc?” 
A. Vì chỉ cần chấp nhận thay đổi là ta có thể thích nghi với hoàn cảnh, bắt nhịp với đồng loại và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 
B. Không thay đổi sẽ tụt hậu so với người khác, thiếu hụt về kiến thức, kĩ năng do không chịu học hỏi và trau dồi.
C. Khi thay đổi con người sẽ cải thiện được sự lạc hậu để theo kịp sự phát triển của xã hội, tiếp nhận được những điều mới mẻ, tạo ra những bước tiến vượt bậc phù hợp với thời đại.
D. Nhờ thay đổi nhận thức, thái độ, hành động mà một số người đã thành công.
Câu 8 (0.5 điểm). Dòng nào sau đây nêu lên nội dung đoạn trích?
A. Con người không cần thay đổi nếu cảm thấy không phù hợp.
B. Sống cuộc đời mà bạn mong muốn là điều quan trọng nhất, đừng vì những tác động bên ngoài mà thay đổi.
C. Thay đổi sẽ giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
D. Thay đổi là một thuộc tính tất yếu của xã hội loài người.
Câu 9 (1.0 điểm). Từ đoạn trích trên, hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa với bản thân.
Câu 10 (1.0 điểm). Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 câu) về giá trị của việc thay đổi thái độ sống phù hợp với cuộc sống.
II. VIẾT (4 điểm).
Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện mà em ấn tượng nhất.
------------------- HẾT-------------------

